
TRƯỜNG CĐCĐ sóc TRẢNG
PHÒNG ĐÀO TAO

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

LỊCH THI KÉT THÚC HỌC PHẦN
Kỳ thi: Lần 2 - Học kỳ I - Năm học 2024 - 2025

Các lớp Cao đẳng GDNN (K16, K17, K18) và Khối sư phạm
Địa điếm thi: Khu Cơ ban - Trường Cao đăng Cộng đồng Sóc Trăng

Thứ/ngày Giò' thi Lóp Học phần Hình thức thi Thòi gian
thi SLSV Phòng

thi

Thứ 3
04/02/2025 71130

Điều dường KI6
Tố chức Y tế và Y đức Trắc nghiệm 60 phút

2

CB-T02
12SV

Điều dưỡng 2 KI7 1
Dược 1 K16

Pháp chế dược Trắc nghiệm 60 phút
1

Dược2K16 3
Dược 3 K16 2

Dược 3 KI7 ■ Bào chế 1 Lý thuyết: TN
Thực hành 60 phút 1

Tiếng Anh KI 7 Đọc căn bản 2 TN+TL 60 phút 1
Tin học UDK16 An ninh mạng Tự luận 60 phút 1

Dược 1 K18

Giáo dục chính trị Tự luận 90 phút

1

CB-T03
2ISV

QTKDK18 1
QTVP KI8 3

Điều dưỡng 2 KI8 1
Kế toán KI6

Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận 90 phút
4

QTKD KI6 1
Kế toán KI7

Thuế Tự luận 90 phút
3

QTKDK17 2 TRƯỜNí rCAODAh
SÓCTR

NGĐ
QTVPK17 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tự luận 90 phút 1

Tin học UDK17 Nguyên lý hệ điều hành Tự luận 120 phút 4

Thứ 3
04/02/2025 13h30

QTKDK17 Nguyên lý kế toán Tự luận 60 phút 6 PHC
Điều dường K16

Chăm sóc sức khóe người lớn bệnh Nội
khoa Trắc nghiệm 60 phút

1
CB-T02

13SV
Điều dưỡng 1 KI 7 2
Điều dưỡng 2 KI7 3

Điều dưỡng 2 KI8 Giải phẫu - Sinh lý
LT: Trác
nghiệm 60 Phút 1

QTKD KI8

Tiếng Anh 1 (Nghe + Đọc, viết)
Nghe: TN+TL

Đọc, viết:
TN+TL

Nghe: 30P
Đọc, viết:

75P

2

CB-LI02
10SV

QTVPK18 2
Kế toán KI8 2

Tin học UDK18 2
Dược 1 K18 1
Dược 3 KI 8 1

Thứ 4
05/02/2025 7h30

Dược 1 K17
Hoá phân tích TN+TH 150 phút

2

CB-T03
I0SV

Dược 3 K17 1
Kế toán K16 Ke toán thương mại dịch vụ Tự luận 60 phút 1
Kế toán K17 Ke toán tài chính 2 Tự luận 75 phút 1
QTKDK16 Quàn trị dự án đầu tư Tự luận 90 phút 1
QTKDK17 Anh vãn chuyên ngành TN+TL 60 phút 1
QTKDK18

Kinh tế vi mô Tự luận 75 phút
1

QTVPK18 1
Tiếng Anh KI7 Văn hoá Anh - Mỹ TN+TL 60 phút 1

Thứ 4
05/02/2025 9h00

QTKDK17 Hành vi tổ chức (TC) Tự luận 90 phút 2
CB-T03

4SV
Mầm non K28C Bệnh tré em Tự luận 60 phút 1
Mầm non K29A Tiếng Việt thực hành Tự luận 60 phút 1

Trang 1



Thứ/ngày Giờ thi Lóp Học phần Hình thức thi Thời gian 
thi SLSV Phòng 

thi

Thứ 4 
05/02/2025 13h30

Điều dưỡng KI 6 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia 
đình nâng cao Trắc nghiệm 60 phút 5

CB-T02 
15SV

Điều dường 2 K17 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại 
khoa Trắc nghiệm 60 phút 1

QTKD KI7 Quàn trị nhân lực Tự luận 75 phút 4
Điều dường 2 K18

Pháp luật Tự luận 75 phút
1

QTVPK18 3
Tiếng Anh KI 8 1

Kế toán K17 Tài chính doanh nghiệp Tự luận 90 phút 8
CB-T03

10SV
QTKDK16 Quán trị chiến lược Tự luận 90 phút 1

Tiếng Anh KI7 Ngữ âm thực hành Thực hành lOphút/SV 1

Thứ 5 
06/02/2025 7h30

Điều dưỡng 2 KI7 Quan lý điều dường Trắc nghiệm 60 phút 1

CB-TŨ2 
13SV

Điều dường 2 KI8 Điều dường cơ sờ 1 Trắc nghiệm 60 phút 1

Kế toán KI7 Marketing căn bán Tự luận 90 phút 1

QTKDK16 Quản trị chất lượng Tự luận 90 phút 1

QTKDK17 Nghiên cứu Marketing Tự luận 90 phút 2

QTKDK18
Nguyên lý thống kê Tự luận 90 phút

4

QTVP K18 2

Tiếng Anh K17 Tiếng Pháp căn bán 1 TN+TL 60 phút 1

Thứ 5 
06/02/2025 13h30

QTKDK18

Tiếng Anh 1 (Nói) Van đáp 05 ph/isv

2

CB-T02 
10SV

QTVP KI8 2
Kế toán KI8 2

Tin học UDK18 2
Dược 1 KI 8 1 GCỘĩ 

\nó
GĐồNG

TẠO
Dược 3 KI8 1

Điều dưỡng 2 KI 7 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn Trắc nghiệm 60 phút 1
cẤOKế toán KI 7 Nghiệp vụ ngân hàng (TC) Tự luận 90 phút 4

QTKDK17 Khới tạo doanh nghiệp Tự luận 60 phút 1 7SV
Điều dưỡng 2 KI7 Tiếng Anh chuyên ngành TN+TL 60 phút 1

Sóc Trăng, ngày tháng 01 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

trưòng cao đang cộng đồng
SOC TRĂNG

PHÒNG BA0TẠO
Võ Thanh Sang

Trang 2



TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC PHẦN NGOÀI LỊCH THI CHÍNH 
Kỳ thi: Lần 2 - Học kỳ I - Năm học 2024 - 2025 

Các lóp Cao đẳng K16, K17 và K18

Thứ/ngày Lóp Học phần Hình 
thức thi

Thời 
gian thi SLSV GV liên hệ

7g30, Thứ 3 
04/02/2025 Dược 3 K18 Hóa học Thực hành 90 phút 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

13g3O, Thứ 3 
04/02/2025 Tin học UDK17 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Thực hành 120 phút 1 Lý Quý Niệm

13g3O, Thứ 3 
04/02/2025 Tin học UDK16 Lập trình thiết bị di động Thực hành 90 phút 3 Võ Thanh Long

7g30, Thứ 4 
05/02/2025 Điều dưỡng 1 KI7

Thực tập chăm sóc sức khỏe 
người lớn bệnh Nội khoa

Chấm sổ
Thực hành _ phút

1
Nguyễn Ngọc Hùng Linh 

Phạm Ngọc Minh Châu7g30, Thứ 4 
05/02/2025 Điều dưỡng 2 K17 1

7g30, Thứ 4 
05/02/2025 Điều dưỡng 2 KI 8 Tin học Thực hành 120 phút 1 Dương Thị Mai Khanh

7g30, Thứ 4 
05/02/2025 Tin học UDK18 Lập trình căn bàn Thực hành 120 phút • 1 Nguyễn Ngọc Hưng 

Võ Thanh Long

13g30, Thứ 4 
05/02/2025 Tiếng Anh KI8 Giáo dục thể chất Thực hành 120 phút 1 Lê Dũng Lâm

13g30, Thứ 4 
05/02/2025 QTKD KI8 Giáo dục thể chất Thực hành 120 phút 1 Lê Dũng Lâm

13g30, Thứ 4 
05/02/2025 Tin học UD KI8 Xứ lý ành với Photoshop Thực hành 120 phút 1 Lê Hoàng Oanh

Sóc Trăng, ngày tháng 01 năm 2025
PHÒNG ĐÀO TẠO

trường cao đang cộng ĐồNG 
sóc TRĂNG

PHÒNG ĐÀp TẠO
VÕ Thanh Sang


